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1 - Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV
Địa chỉ

:
134 Phan Chu Trinh, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại
: 
0511. 3822970

Fax: 0511. 3829229
Website
:
www.thanmientrung.vn
2 - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
Trụ sở

: 
Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại
: 
04. 39360261


Fax: 04. 39360262
Website
: 
www.vcbs.com.vn

Chi nhánh
: 
Số 10 Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại
:
0511. 3888991
           
Fax: 0511. 3888881
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Họ tên

:
Ông Trần Quang Lai
Chức vụ
: 
Chủ tịch HĐQT
Điện thoại
: 
0511. 3829132

Fax: 0511. 3829229
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Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203000192 do phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 30/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ hai số 0400458027 ngày 16/04/2010
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu
:  
Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV
Loại cổ phiếu
: 
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
:     10.000 VNĐ 
Tổng số lượng đăng ký giao dịch
:      2.667.900  cổ phần
Tổng giá trị đăng ký giao dịch
:      26.679.000.000 VNĐ
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN THUẾ - ATAX 
Trụ sở chính
: 
32 Lê Đình Lý, thành phố Đà Nẵng 
Số điện thoại
: 
0511. 3653765

Fax: 0511. 3653737
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC 
Trụ sở chính
: 
142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
Số điện thoại
: 
08. 39305163


Fax: 08. 39304281
Chi nhánh
: 
92A Quang Trung, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại
: 
0511. 3895619
          

Fax: 0511. 3895620
TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ: 
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính
: 
Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Số điện thoại
: 
04. 39360261                 

Fax: 04. 39360262

Chi nhánh
: 
Tầng 2, Số 10 Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại
: 
0511. 3888991
           

Fax: 0511. 3888881

Chi nhánh
: 
70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại
: 
08. 38208 116
            
Fax: 08. 38208 116

Chi nhánh
: 
Tầng trệt, Số 2 Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại
: 
0710. 3750888    

Fax: 0710. 3750878
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44VII.   PHỤ LỤC


I. 
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV (VCZC) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam, hoạt động theo luật doanh nghiệp với các lĩnh vực kinh doanh là sản xuất, chế biến, kinh doanh than; vận tải đường thuỷ, đường bộ; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh hàng hoá, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng cho nhu cầu sản xuất và đời sống tại khu vực Miền Trung, Tây Nguyên. Do đặc thù của ngành nghề và phạm vi hoạt động nên hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của các rủi ro sau:

1 Rủi ro về kinh tế
Rủi ro về kinh tế là những thay đổi nội tại của nền kinh tế cùng với sự thay đổi chính sách tài chính và tiền tệ làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của Công ty.

Ngành than đóng vai trò là ngành kinh tế trọng điểm cung cấp nhiên liệu hoạt động cho hầu hết các ngành khác. Vì vậy, những biến động của kinh tế của thế giới, quốc gia hay thay đổi về chiến lược phát triển kinh tế của vùng, địa phương đều có ảnh hưởng đến ngành than, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các ngành vốn là khách hàng tiêu thụ của ngành than. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu sản phẩm của các ngành vốn là khách hàng của ngành than tăng trưởng nhanh chóng nên nhu cầu than và các sản phẩm công nghiệp than tăng lên tương ứng. Ngược lại, khi nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, mức cầu của ngành than giảm sút nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ bị giảm sút t ương ứng.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhu cầu về than trên thị trường trong nước và quốc tế đang rất lớn, cùng với sự ưu đãi về thuế và các chính sách của chính phủ nên hoạt động của ngành than ít chịu rủi ro do biến cố của thị trường tiền tệ. 

2 Rủi ro pháp luật
Rủi ro về luật pháp là những thay đổi trong hệ thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Để tăng cường hiệu quả quản lý cũng như tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển, Nhà nước đã thực hiện ban hành một loạt các hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

Hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV chịu ảnh hưởng của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán sau khi công ty đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV thực hiện sản xuất và kinh doanh than nên sẽ chịu tác động gián tiếp từ Luật khoáng sản về khai thác than. Bất kỳ một sự thay đổi nào các văn bản pháp luật, các quy định chính sách của Luật khoáng sản cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

3 Rủi ro đặc thù 
3.1 
Rủi ro về chính sách

Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nên kế hoạch sản lượng, doanh thu phải được Tập đoàn thông qua từng năm. Bên cạnh đấy, thị trường tiêu thụ của Công ty được phân công trên nguyên tắc quyết định tiêu thụ và quản lý nguồn hàng của Tập đoàn. Do đó, các chính sách kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển chung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn đối với sự phát triển của Công ty.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ than trong nước là rất lớn, cộng với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia nên chính sách của Chính phủ và Tập đoàn sẽ ưu tiên tiêu thụ than trong nước, giảm dần xuất khẩu. Và theo dự báo đến năm 2015, Việt Nam sẽ bắt đầu phải nhập khẩu than. Hiện tại, giá bán than nội địa của Việt Nam  thấp hơn nhiều so với giá than quốc tế. Với sự thay đổi về nhu cầu than và chính sách năng lượng, chắc chắn giá than có nhiều biến động.
Chính phủ cũng đã đồng ý cho phép tăng giá bán than cho điện từ 28% đến 47% tùy theo loại than,  bắt đầu áp dụng từ 1/3/2010. Giá than xuất khẩu được kỳ vọng tăng khoảng 25-30% so với mức giá trung bình năm 2009. Giá than bán cho các hộ  tiêu thụ lớn trong nước khác như xi măng, giấy, phân bón đã được điều chỉnh theo giá thị trường đảm bảo không thấp hơn giá xuất khẩu quá 10%. Những yếu tố này sẽ có tác động tích cực đến lợi nhuận của Công ty trong tương lai.

3.2 Rủi ro về môi trường tự nhiên

Ngành công nghiệp than phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về môi trường tự nhiên. Bất kỳ một sự biến động nào của môi trường tự nhiên cũng đều tác động đến chất lượng sản phẩm than như: sự biến động về địa chất, quy hoạch khai thác vùng chưa ổn định…Chất lượng than ngày càng giảm là yếu tố tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh ngiệp ngành than.  

Than là nguồn khoáng sản tự nhiên và không thể tái sinh. Việt Nam với công nghệ khai thác còn sơ khai cộng thêm việc khai thác bừa bãi đã làm cho trữ lượng than ngày càng giảm sút đáng kể, tốc độ khai khác nhanh hơn tốc độ thăm dò. Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than trong tương lai gần nếu không có kế hoạch khai thác và quản lý nguồn than hợp lý. 
3.3
Rủi ro cạnh tranh

Hầu hết các công ty hoạt động trong ngành than đều chịu sự quản lý và điều tiết của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nên hầu không có sự cạnh tranh về sản phẩm và thị trường giữa các công ty than trong nước. Hiện tại, trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh than có 04 công ty tham gia: Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - TKV, công ty CP Than Miền  Bắc - TKV, công ty CP Than Miền Nam – TKV và công ty CP than Miền Trung – TKV. Phân vùng tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Than Miền Trung – TKV là các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.    

Tuy nhiên, các công ty than trong nước phải đối mặt với tình trạng khai thác, vận chuyển và buôn bán than lậu từ các doanh nghiệp hay hộ cá thể. Than được ví như vàng đen nên những khoản siêu lợi nhuận từ hoạt động khai thác, buôn bán, xuất khẩu than trái phép đã làm mờ mắt nhiều người. Với hoạt động sản xuất kinh doanh trái phép, tránh thuế, bất chấp hủy hoại môi trường và tính mạng con người nên nguồn than lậu có giá bán rẻ hơn nhiều so với giá bán của các công ty than hoạt động hợp pháp. Điều này đã đặt ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan cho các công ty than. Nếu giảm giá bán để cạnh tranh với giá than lậu thì doanh thu của các công ty than không đủ bù đắp chi phí, mà giữ nguyên giá thì hàng tồn kho sẽ tăng cao. Đứng riêng góc độ mỗi công ty không thể nào hạn chế được tình trạng này mà đòi hỏi phải có sự hợp tác quản lý chặt chẽ của cả Tập đoàn, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.
Bên cạnh đấy, áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế đã, đang và sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành than. Với mục đích sử dụng là tạo ra năng lượng nhiệt, do vậy hiện nay có rất nhiều sản phẩm có thể thay thế được cho than như dầu khí, điện, gỗ, năng lượng mặt trời, và đặc biệt là năng lượng nguyên tử. Do đó nếu giá than quá cao nhiều doanh nghiệp cũng sẽ chuyển sang dùng nguồn năng lượng khác vì thế cạnh tranh với các sản phẩm năng lượng thay thế là rất cao. 

4 Rủi ro khác
Hoạt động ngành than chịu sự tác động rất lớn về điều kiện tự nhiên. Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nên lượng mưa hàng năm rất lớn, mưa lớn tràn qua các tầng khai thác trên cao cuốn theo bùn đất, than xuống đáy mỏ. Điều này gây khó khăn cho hoạt động khai thác than và giảm chất lượng than cung cấp. Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu than đầu vào, cho nên sự thay đổi điều kiện tự nhiên dẫn đến sự biến động doanh thu, lợi nhuận của Công ty theo mùa.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
1. Tổ chức đăng ký Giao dịch
· Ông Trần Quang Lai
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
· Bà    Nguyễn Thị Anh
Chức vụ: Kế toán trưởng

· Ông  Phạm Xuân Phong
Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2 Tổ chức cam kết hỗ trợ
· Ông  Phạm Kim Ngọc
Chức vụ: Phó giám đốc VCBS CN Đà Nẵng
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ, cụm từ
Ngữ nghĩa
VCZC
:
Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV
UBCKNN
: 
Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

TTLK
:
 Trung tâm lưu ký

Công ty
: 
Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV
VCBS
: 
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Tổ chức cam kết hỗ trợ: Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
UBND
: 
Ủy ban nhân dân

ĐKKD
:
Đăng ký kinh doanh

ĐHĐCĐ
: 
Đại hội đồng cổ đông

HĐQT
: 
Hội đồng quản trị

CTHĐQT
: 
Chủ tịch Hội đồng quản trị

HĐSXKD
:
Hoạt động sản xuất kinh doanh
BKS
: 
Ban Kiểm soát


Điều lệ Công ty
: 
Điều lệ Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV
CP
: 
Cổ phần
VN
:
Việt Nam

VNĐ
:
Việt Nam đồng

TNDN
:
Thu nhập doanh nghiệp

LNST
:         Lợi nhuận sau thuế

DT
:         Doanh thu 

SXKD
:
Sản xuất kinh doanh
TSCĐ
:
Tài sản cố định

TNBQ
:
Thu nhập bình quân

VĐL
: 
Vốn điều lệ

BCTC
:
Báo cáo tài chính

BCTCHN
:
Báo cáo tài chính hợp nhất

CBCNV
: 
Cán bộ công nhân viên
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV có tiền thân là Công ty Than Miền Trung. 

Công ty Than Miền Trung được thành lập năm 1976 trực thuộc Tổng Công ty cung ứng than Việt Nam, làm nhiệm vụ cung ứng than theo kế hoạch của Nhà nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trong quá trình phát triển, Công ty đã nhiều lần sắp xếp lại tổ chức và đổi tên. Đến năm 1995, khi Chính Phủ tổ chức lại ngành Than, thì các công ty đã tách ra trước đây cùng sát nhập lại thành tên mới là Công ty Chế biến và Kinh doanh Than Miền Trung trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam. Năm 1997, Công ty đổi tên thành Công ty Than Miền Trung.

Thực hiện chính sách của Nhà nước về cổ phần hoá doanh nghiệp và Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ngày 26/12/2003, các cổ đông sáng lập đã tiến hành Đại hội cổ đông, thành lập Công ty cổ phần Than Miền Trung. Năm 2007, Công ty đổi tên thành  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG - TKV.
Công ty là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, do Tập đoàn chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty và thương hiệu của Tập đoàn. 
Thông tin chung về Công ty

Tên công ty
: 
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG - TKV
Tên tiếng Anh
: 
VINACOMIN - CENTRAL ZONE COAL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính
: 
134 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại
: 
0511. 3822970


Fax
: 
0511. 3829229
Email
: 
ctythanmientrung@vnn.vn
Website
:
www.thanmientrung.vn
Vốn điều lệ
:
26.679.000.000 đồng
Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203000192 do phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 30/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ hai số 0400458027 ngày 16/04/2010. 
Ngành nghề kinh doanh:
-
Sản xuất, chế biến, kinh doanh than;

- 
Vận tải đường thuỷ, đường bộ;

- 
Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

- 
Kinh doanh hàng hoá, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Tổng hợp quá trình tăng vốn điều lệ
	Thời điểm
	Nguồn tăng vốn điều lệ
	Vốn điều lệ

(VNĐ)

	Thành lập

(Tháng 12/2003)
	Cổ phần hóa
	8.893.000.000

	Lần đầu

(Tháng 4/2010)
	Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ: 1:2
	26.679.000.000


Tháng 4/2010, Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 8.893.000.000 đồng lên 26.679.000.000 đồng bằng cách chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với các nội dung sau: 
Mục đích của việc tăng vốn:  Để phản ánh đúng kết quả tích lũy vốn, quy mô doanh nghiệp và để đáp ứng quyền lợi của mỗi cổ đông.
Căn cứ để chia cổ phiếu thưởng:

Trong sáu năm hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty luôn ổn định, tình hình tài chính lành mạnh. Hàng năm, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tích lũy vốn luôn đạt ở mức cao. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, trong tổng số 54.270.776.881 đồng vốn chủ sở hữu của Công ty có Quỹ đầu tư phát triển 24.276.655.534 đồng, Vốn khác của chủ sở hữu là 6.391.757.468 đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2009 chưa phân phối là 19.363.231.334 đồng. 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua đề nghị xét tăng vốn điều lệ của HĐQT từ 8.893.000.000 đồng lên 26.679.000.000 đồng (tăng gấp 3 lần) bằng hình thức phát phát hành cổ phiếu thưởng trị giá 17.786.000.000 đồng chia cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ góp vốn tại thời điểm chốt danh sách 01/04/2010 theo tỷ lệ 1:2 (một đồng vốn góp được chia thêm hai đồng).
Nguồn trích: từ Quỹ đầu tư phát triển: 11.394.242.532 đồng và Vốn khác của chủ sở hữu: 6.391.757.468 đồng.
Kết quả: Vốn điều lệ tăng thêm 17.786.000.000 đồng.
Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV đã chính thức trở thành công ty đại chúng có vốn điều lệ 26.679.000.000 đồng kể từ ngày 16/04/2010 (theo Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần hai số 0400458027 ngày 16/04/2010).
2 Cơ cấu tổ chức của Công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV:
[image: image1.png]‘
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Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi năm một lần, quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,… Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát Giám đốc và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định, cụ thể có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. 

Ban Kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Giám đốc Công ty
Là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Phòng Tổ chức – Hành chính

- 
Tham mưu cho Hội đồng quản trị, ban giám đốc về các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác pháp chế, quản trị hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- 
Xây dựng quy hoạch cán bộ, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng thi tay nghề nâng bậc.

- 
Xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương hàng năm, thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Tổ chức quản lý tốt lực lượng lao động toàn Công ty.

- 
Phối hợp với Công đoàn phát động phong trào thi đua, tổng kết khen thưởng kịp thời, chính xác, tham mưu xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật theo quy định hiện hành

- 
Thực hiện công tác văn thư lưu trữ đúng quy định, quản lý tốt kho lưu trữ tài liệu.

- 

Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch chi phí hành chính của văn phòng Công ty, xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp, trong hội họp, tiếp khách.
Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

- 
Tham mưu cho Hội đồng quản trị, ban giám đốc về các lĩnh vực: Công tác kế hoạch, công tác thu mua, vận tải, phân phối hàng hoá; công tác chế biến, tiêu thụ than; công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác an toàn, môi trường; công tác thống kê.

- 
Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng kỳ, hàng năm.  
- 
Nghiên cứu, xây dựng các dự án đầu tư, phát triển; nghiên cứu, quản lý, sử dụng có hiệu quả tối đa nguồn lực cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có của Công ty.

-
 Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, dự trữ nguyên nhiên vật liệu.

Phòng Tài chính – Kế toán

- 
Tham mưu cho Hội đồng quản trị, ban giám đốc trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Thực hiện các chế độ về kế toán, tài chính doanh nghiệp theo pháp luật quy định.
-
Theo dõi ghi chép, thống kê, cập nhật hoá đơn, chứng từ để hạch toán kế toán.

- 
Định kỳ tổng hợp và phân tích tình hình hoạt động kinh tế của Công ty báo cáo Hội đồng quản trị, ban giám đốc.

-
Theo dõi, phản ánh chính xác, kịp thời, liên tục có hệ thống tình hình tiền vốn, chi phí sản xuất, kết quả lỗ lãi, các khoản thanh toán, nộp ngân sách.

- 
Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, xây dựng kế hoạch tài chính, vốn, phí,... đảm bảo sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm nhằm tăng lãi.

- 
Tiến hành tự kiểm tra định kỳ công tác Tài chính -  Kế toán ở các đơn vị trực thuộc.
Các xí nghiệp than trực thuộc
Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV có 6 đơn vị trực thuộc. Các đơn vị có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc và hoạt động theo phân cấp ủy quyền. Bao gồm:
-      Xí nghiệp than Quảng Bình 


Địa chỉ: 40 Lê Quý Đôn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052. 3840 944       Fax: 052. 3828 062

-      Xí nghiệp than Huế

Địa chỉ: TT Thuận An, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế 

Điện thoại: 054. 3866 034       Fax: 054. 3956 114

-      Xí nghiệp than Đà Nẵng

Địa chỉ: Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3968 883     Fax: 0511. 3969 388
-      Xí nghiệp than Nam Ngãi

Địa chỉ: Xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam


Điện thoại: 0510. 3869 603     Fax: 0510. 3769 113
-      Xí nghiệp than Quy Nhơn

Địa chỉ: Phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056.3514 097        Fax: 056. 3514 089
-      Xí nghiệp than Nha Trang

Địa chỉ: 119. Lý Nam Đế, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 058. 3881 058       Fax: 058. 3882 418

Công ty cũng thành lập các trạm, các cửa hàng thuộc các xí nghiệp để thực hiện nhiệm vụ nhập hàng, chế biến và trực tiếp tiêu thụ theo kế hoạch của các xí nghiệp.

Nhiệm vụ của các Xí nghiệp:

-
Thực hiện nhiệm vụ thu mua, chế biến và bán than cho các đơn vị sản xuất công nghiệp có nhu cầu nhiên liệu than, phục vụ nhu cầu chất đốt sinh hoạt cho nhân dân và làm dịch vụ giao nhận than các các hộ lớn theo địa bàn được phân công.
- 
Quản lý cơ sở vật chất, các chi phí định mức của đơn vị.
- 
Quản lý chất lượng sản phẩm.
-
Quản lý các trạm, các cửa hàng trực thuộc xí nghiệp. 

3 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty CP Than Miền Trung-TKV
	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ 
vốn góp

	1
	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 
	226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
	1.871.400
	70,15%

	Tổng cộng:
	1.871.400
	70,15%


(Nguồn: Sổ quản lý sổ cổ đông tại ngày 20/09/2010)

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Than Miền Trung-TKV

Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203000192 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 30/12/2003, cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Than Miền Trung-TKV gồm có: 

	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Loại cổ phần
	Số cổ phần 

	Vốn góp
	Tỷ lệ 
vốn góp

	1
	Trần Quang Lai (Đại diện phần vốn góp Nhà Nước)
	P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
	Phổ thông
	62.270
	6.227.000.000
	70,02%

	2
	Nguyễn Văn Chín
	P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
	Phổ thông
	890
	89.000.000
	1,00%

	3
	Phan Văn Thảo
	51 Lý ThánhTôn, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Phổ thông
	870
	87.000.000
	0,98%

	4
	Lê Bá Đậu
	Thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Phổ thông
	1.000
	100.000.000
	1,12%

	5
	Thái Vĩnh
	Tổ 26 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
	Phổ thông
	1.030
	103.000.000
	1,16%

	Tổng cộng:
	66.060
	6.606.000.000
	74,28%


Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ, Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng. Theo Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ hai số 0400458027 do phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 16/04/2010, cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV gồm có: 

	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Loại cổ phần
	Số cổ phần

	Vốn góp
	Tỷ lệ vốn góp

	1
	Trần Quang Lai (Đại Diện Phần Vốn Góp Nhà Nước)
	P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
	Phổ thông
	1.871.400
	18.714.000.000
	70,15%

	2
	Nguyễn Văn Chín
	P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
	Phổ thông
	10.800
	108.000.000
	0,40%

	3
	Phan Văn Thảo
	51 Lý ThánhTôn, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Phổ thông
	6.900
	69.000.000
	0,26%

	4
	Lê Bá Đậu
	Thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Phổ thông
	6.900
	69.000.000
	0,26%

	5
	Thái Vĩnh
	Tổ 26 Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
	Phổ thông
	7.500
	75.000.000
	0,28%

	Tổng cộng:
	1.903.500
	19.035.000
	71,35%


Số cổ phần của các cổ đông sáng lập trên đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng kể từ 30/12/2006. Hiện tại, toàn bộ 2.667.900 cổ phiếu của Công ty là cổ phiếu thường được tự do chuyển nhượng.

4 Cơ cấu cổ đông
Cơ cấu cổ đông của Công ty được phân loại như sau:
	TT
	Cơ cấu cổ đông
	Số lượng
	Cổ phiếu sở hữu
	Số tiền
	Tỷ lệ trên

Vốn điều lệ 

	1
	Cổ đông trong nước
	133
	2.667.900
	26.679.000.000
	100%

	
	-  Cá nhân
	132
	796.500
	7.965.000.000
	29,85%

	
	-  Tổ chức
	1
	1.871.400
	18.714.000.000
	70,15%

	4
	Cổ đông ngoài nước
	-
	-
	-
	-

	
	-  Cá nhân
	-
	-
	-
	-

	
	-  Tổ chức
	-
	-
	-
	-

	Tổng cộng:
	133
	2.667.900
	26.679.000.000
	100%


(Nguồn: Sổ quản lý sổ cổ đông tại ngày 20/09/2010)
5 Danh sách công ty mẹ, công ty con, những công ty mà Công ty Than Miền Trung - TKV đang nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối; những công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty
5.1 Các công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với VCZC

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Vốn điều lệ: 14.794.344.977.359 đồng
Tỷ lệ sở hữu: 70,15%, tương đương 18.741.000.000 đồng
Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, do Tập đoàn chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty và thương hiệu của Tập đoàn.
Ngành nghề kinh doanh:
- 
Công nghiệp than: khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến, vận tải, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm và khoáng sản khác đi cùng với than. 

-  Công nghiệp khoáng sản (bao gồm công nghiệp bô xít – alumin - nhôm và các khoáng sản khác): khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, làm giàu quặng, gia công, chế tác, vận tải, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm alumin, nhôm, đồng, chì, kẽm, crôm, thiếc, đá quý, vàng, các kim loại đen, kim loại mầu khác và khoáng sản khác. 

- 
Công nghiệp điện: đầu tư xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thuỷ điện; bán điện cho các hộ kinh doanh và tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 
- 
Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo các sản phẩm cơ khí, xe vận tải, xe chuyên dùng, phương tiện vận tải đường sông, đường biển, thiết bị mỏ, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực và các thiết bị công nghiệp khác. 

- 
Vật liệu nổ công nghiệp: đầu tư xây dựng, sản xuất, mua bán, dự trữ, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp; cung ứng dịch vụ khoan nổ mìn, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

- 
Quản lý, khai thác cảng biển, bến thuỷ nội địa và vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ chuyên dùng, xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa. 

- 
Vật liệu xây dựng: khai thác đá, sét, cát, sỏi, các loại phụ gia; sản xuất xi măng, gạch ngói và các loại vật liệu xây dựng khác. 

- 
Xây lắp đường dây và trạm điện; xây dựng các công trình công nghiệp, luyện kim, nông nghiệp, giao thông và dân dụng.

- 
Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản.

- 
Cấp nước, xử lý chất thải, trồng rừng và sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

-
Sản xuất kinh doanh dầu mỡ bôi trơn, nitơ, ôxy, đất đèn, hàng tiêu dùng, cung ứng vật tư, thiết bị.

- 
Các dịch vụ: đo đạc, bản đồ, thăm dò địa chất; tư vấn đầu tư, thiết kế; khoa học công nghệ, tin học, kiểm định, giám định hàng hóa; in ấn, xuất bản; đào tạo, y tế, điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; thương mại, khách sạn, du lịch; hàng hải; xuất khẩu lao động; bảo hiểm, tài chính.
5.2 Các công ty mà VCZC nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối

Theo BCTC kiểm toán năm 2009, đến thời điểm 31/12/2009, Công ty có 01 công ty con, cụ thể:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Quyết Thắng, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng

Tỷ lệ vốn góp: 51%, tương đương 5.100.000.000 đồng

Trong tình hình Công ty CP Than Miền Trung – TKV vẫn chưa được Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho phép góp vốn thương hiệu TKV và Công ty đang khó khăn về vốn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Khoáng sản Hà Trung – TKV ngày 20/04/2010 đã thông qua đề nghị của Công ty CP Than Miền Trung – TKV rút việc góp vốn bằng thương hiệu TKV và giảm vốn góp bằng tiền vào Công ty CP Khoáng sản Hà Trung – TKV xuống còn 10%.

Hiện tại, VCZC giữ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV ở khoản đầu tư dài hạn.

Tỷ lệ vốn góp đăng ký: 10%, tương đương 1.000.000.000 đồng

Vốn góp đến 30/09/2010: 220.000.000 đồng, tương đương 22% tổng vốn thực tế của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV. 
6 Hoạt động kinh doanh
6.1 Sản phẩm, dịch vụ chính
-
Sản phẩm : Sản xuất, chế biến và kinh doanh than
- 
Dịch vụ
 : Vận tải đường thuỷ, đường bộ
Sản phẩm và dịch vụ của Công ty đã tạo ra cơ cấu doanh thu, chí phí và lợi nhuận như sau: 
Về cơ cấu doanh thu, hiện tại hoạt động kinh doanh của Công ty chú trọng ở hai mảng là bán hàng hóa (bán than) và cung cấp dịch vụ (vận chuyển than) trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa chiếm tỷ trọng chủ yếu, xấp xỉ 90% tổng doanh thu trong năm 2008, 2009 và gần 99% trong 9 tháng đầu năm 2010. Cụ thể:












Đơn vị tính: đồng
	Chỉ Tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010

	
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT

	Doanh thu từ sản xuất, chế biến và kinh doanh than
	674.369.238.996
	90,85
	620.848.706.654
	89,42
	514.392.986.704
	98,53

	Doanh thu từ dịch vụ vận tải than
	67.884.348.228
	9,15
	73.483.270.374
	10,58
	7.667.106.024
	1,47

	Tổng doanh thu thuần
	742.253.587.224
	100
	694.331.977.028
	100
	522.070.092.728
	100


Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu thuần, cơ cấu lợi nhuận gộp được thể hiện qua giá trị và tỷ trọng với tổng doanh thu thuần như sau:  













Đơn vị tính: đồng

	Chỉ Tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010

	
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT

	Lợi nhuận gộp từ sản xuất, chế biến và kinh doanh than
	52.559.309.502
	7,08
	55.081.786.631
	7,93
	46.726.821.584
	8,95

	Lợi nhuận gộp từ dịch vụ vận tải than
	10.451.165.576
	1,41
	12.604.649.639
	1,82
	7.123.420.720
	1,36

	Tổng lợi nhuận gộp
	63.010.475.078
	8,49
	67.686.436.270
	9,75
	53.860.242.304
	10,31


Cơ cấu chi phí được phân chia theo các khoản mục như sau:












Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010

	
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/ DTT
	Giá trị
	%/DTT

	Giá vốn hàng bán
	679.243.112.146
	91,5
	626.645.540.758
	90,3
	468.209.850.424
	89,95

	Chi phí bán hàng
	36.287.407.302
	4,9
	36.073.077.483
	5,2
	32.037.848.663
	6,15

	Chi phí quản lý 
	9.679.250.131
	1,3
	9.598.394.850
	1,4
	8.289.921.839
	1,59

	Chi phí từ hđộng tài chính
	2.559.770.253
	0,3
	1.786.108.167
	0,3
	3.119.873.955
	0,60



Trong cơ cấu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giá vốn hàng bán có tỷ trọng cao nhất, chiếm khoảng 90% doanh thu thuần. Chi phí bán hàng được giữ ở mức xấp xỉ 5%, chi phí tài chính hay lãi vay ngân hàng chiếm tỷ lệ thấp 0,3% của doanh thu qua hai năm 2008, 2009. Nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty được tài trợ chủ yếu bởi nguồn vốn chủ sở hữu. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong hai năm 2008, 2009 xấp xỉ 10 tỷ đồng, chiếm khoảng 1% - 2% của doanh thu thuần.  

         
Do đặc thù ngành sản xuất chế biến than nên xét về chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của Công ty thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2009, trong tổng chi phí cấu thành sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 83%, chi phí nhân công khoảng 10%, và phần còn lại là chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác. 
6.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh

· Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- 
Ngoài những ngành nghề kinh doanh hiện có, Công ty tiếp tục đầu tư phát triển những ngành nghề kinh doanh khác trên cơ sở tính toán hiệu quả đầu tư trong ngắn hạn cũng như hiệu quả đầu tư trong dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển Công ty. Đối với hoạt động kinh doanh chính là sản xuất, chế biến, kinh doanh than, Công ty chú trọng đến việc nâng cao năng lực sản xuất cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra, giữ được tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, doanh thu và lợi nhuận hàng năm.
- 
Ngoài việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh, Công ty tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, đây là nhân tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp, trong có coi trọng việc tuyển dụng, đào tạo, xây dựng một đội ngũ lao động làm việc chuyên nghiệp, có kỷ luật cao đi đôi với việc giải quyết tốt chế độ cho người lao động để người lao động an tâm, gắn bó với doanh nghiệp.

· Kế hoạch phát triển trong năm 2010

Căn cứ  nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty, HĐQT đã đề ra kế hoạch đầu tư xây dựng và góp vốn năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua. Theo kế hoạch, trong năm 2010 Công ty sẽ thực hiện các hạn mục công trình xây dựng cơ bản cho các xí nghiệp than trực thuộc với tổng giá trị xây lắp là 9,3 tỷ đồng. Những khoản đầu tư này sẽ tạo điều kiện các đơn vị trực thuộc nâng cao năng lực sản xuất. Triển khai kế hoạch Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng khoảng 10 tầng tại 134 Phan Chu Trinh – Thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư khoảng 35 tỷ đồng. Năm 2010, đưa vào kế hoạch chuẩn bị đầu tư 5 tỷ đồng. Năm 2010, Công ty tiếp tục góp vốn vào hai công ty là Công ty CP Khoáng sản Hà Trung – TKV và Công ty CP Than Điện Nông Sơn theo tiến độ dự án. Khoản vốn góp này dự kiến đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty sau khi các dự án đã hoàn thành.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010; căn cứ tình hình thực tế và những tác động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2010 như sau:

- 
Thu mua
:
540.000 tấn than

-
Tiêu thụ
:
540.000 tấn than

-
Doanh thu
: 
721.499 triệu đồng

-
Giá trị sản xuất
: 
70.899 triệu đồng

- 
Tổng chi phí
:
60.899 triệu đồng

- 
Tổng lợi nhuận
: 
10.000 triệu đồng
7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 – 2009
Đơn vị tính: đồng
	Chỉ Tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Tăng, giảm
	Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010 

	
	
	
	2009/2008
	

	Tổng giá trị tài sản
	101.418.501.631
	108.757.682.865
	7,24%
	205.899.794.353

	Doanh thu thuần
	742.253.587.224
	694.331.977.028
	-6,46%
	520.526.828.847

	Lợi nhuận thuần từ HĐKD
	15.858.942.203
	22.908.009.991
	44,45%
	11.668.872.299

	Lợi nhuận khác
	119.337.285
	508.827.232
	326,38%
	2.572.728

	Lợi nhuận trước thuế
	15.978.279.488
	23.416.837.223
	46,55%
	11.671.445.027

	Lợi nhuận sau thuế 
	11.932.109.100
	19.363.231.334
	62,28%
	8.940.545.020

	Cổ tức 
	2.214.250.000 
	2.657.100.000
	20% 
	-


	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	18,56%
	9,02%
	-9,54% 
	-

	Tỷ lệ cổ tức đã trả/VĐL
	25%
	30%
	5% 
	-


  (Nguồn: BCTC kiểm toán 2008, BCTCHN kiểm toán 2009; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009, 2010; BCTC quý 3/2010)
Tổng giá trị tài sản của Công ty năm 2009 tăng hơn 7% so với năm 2008 do các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 56,2%, các khoản phải thu khách hàng tăng 63,9%, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 133,7%. Năm 2009, Công ty đã duy trì ở mức hợp lý hàng tồn kho để giảm nguồn vốn ứ đọng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ hàng hóa. Đến 31/12/2009, số dư hàng tồn kho xấp xỉ 35 tỷ, giảm 36% so với thời điểm cuối năm 2008.
Doanh thu mà Công ty tạo ra tăng trưởng tích cực qua các năm. Năm 2009, trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến các mặt của nền kinh tế Việt Nam, nhưng nhờ chính sách hỗ trợ tích cực từ Chính phủ, sự linh hoạt chủ động trong công tác điều hành của HĐQT và ban giám đốc cũng như sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên toàn công ty, doanh thu thuần đạt 694 tỷ đồng giảm 6% so với năm 2009 nhưng đã đạt 131% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế tăng hơn 46%, lợi nhuận sau thuế đạt 19,4 tỷ tăng 62% so với năm 2008.   
Năm 2009, do hoạt động kinh doanh tốt, lợi nhuận đạt mức cao nên cổ tức trả cho cổ đông tăng 20% so với tổng mức cổ tức chi trả của năm 2008. Công ty đã chi trả 2.657.100.000 đồng, tương đương 30% vốn điều lệ và 9% lợi nhuận sau thuế. 
Mặc dù doanh thu thuần năm 2009 Công ty đạt được có phần giảm hơn so với năm 2008 nhưng nhờ giá vốn hàng bán giảm và tiết kiệm chi phí, các khoản lợi nhuận đều tăng trưởng tốt. Cụ thể, lợi nhuận gộp tăng 7,5%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 44%, lợi nhuận trước thuế tăng 46%. Năm 2009, nhờ chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Công ty đã được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả, lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt trên 19 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 62% so với năm 2008 và đạt 342% kế hoạch đề ra. 
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Trong báo cáo kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV, ý kiến của kiểm toán viên có phần lưu ý như sau: “Công ty Cổ phần Than Miền Trung là cổ đông sáng lập và là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV với 51% vốn điều lệ. Trong phần vốn góp của Công ty Cổ phần Than Miền Trung có giá trị thương hiệu TKV (với giá trị được xác định là 2.000.000.000 đồng) nhưng chưa có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền về việc góp vốn bằng thương hiệu TKV của Công ty Cổ phần Than Miền Trung vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV, do đó kiểm toán viên chưa đủ cơ sở để xem xét các ảnh hưởng từ hoạt động của công ty này đến hoạt động đầu tư tài chính của Công ty Cổ phần Than Miền Trung.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã bao gồm số liệu Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á (AEA Audit Co., Ltd). Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ “Bản câu hỏi cho kiểm toán viên khác” phục vụ công tác hợp nhất Báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kiểm toán số 600-“Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác”, do đó kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về ảnh hưởng của Báo cáo tài chính của Công ty con được hợp nhất trong Báo cáo tài chính hợp nhất.”

Việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV được Công ty giải quyết trong năm 2010 như sau:
Trong quá trình thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV, Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV nhận thấy: thương hiệu “TKV” là của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; đến nay, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chưa cho phép Công ty sử dụng thương hiệu của Tập đoàn để góp vốn đầu tư ra ngoài; mặt khác, việc định giá thương hiệu “TKV” hai tỷ đồng chỉ là thỏa thuận trong Đại hội cổ đông của Công ty CP Khoáng sản Hà Trung, mà chưa có cơ sở để định giá. Vì vậy, Công ty CP Than Miền Trung – TKV đã có văn bản số: 102/CV-HĐQT ngày 15/04/2010 báo cáo với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có văn bản số: 2362/TKV-HĐQT ngày 06/05/2010 thông qua chủ trương để Công ty CP Than Miền Trung – TKV được rút vốn tại Công ty CP Khoáng sản Hà Trung.

Công ty CP Than Miền Trung – TKV đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Hà Trung năm 2010 được thôi góp vốn bằng thương hiệu “TKV” và giảm vốn góp bằng tiền vào Công ty CP Khoáng sản Hà Trung – TKV xuống còn 10% và được Đại hội thống nhất chấp thuận. Hiện tại, Công ty giữ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV ở khoản đầu tư dài hạn. (Xem thêm ở mục 5.2)
7.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2009

· Nhân tố khách quan
- 
Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của Công ty là than, thuộc nhóm năng lượng, trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu năng lượng ngày càng đa dạng và liên tục tăng, tạo ra thi trường khá cởi mở; ở phương diện khác, khủng hoảng tài chính trong những năm qua ít tác động đến nhu cầu năng lượng.

- 
Công ty CP than Miền Trung - TKV là công ty con của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ than của Tập đoàn và được hưởng những quyền lợi từ cơ chế quản lý, điều hành thống nhất của Tập đoàn. 

- 
Địa bàn kinh doanh của Công ty là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên, là khu vực kinh tế còn khó khăn. Các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty thường có khó khăn về tài chính.
· Nhân tố chủ quan
-
Tổ chức kinh doanh của Công ty hợp lý, hoạt động có hiệu quả. Cơ chế quản lý của Công ty kích thích được tối đa tính tự giác sự phục vụ của người lao động và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

-
Về năng lực kinh doanh: Công ty có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của các khách hàng. Công ty có thể cung ứng đầy đủ nhu cầu về sản lượng, về chất lượng, và thời gian. Vì vậy, những năm qua sản lượng và doanh thu của Công ty đạt ở mức cao.

-
Công tác quản lý chi phí được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả. Công ty lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm cơ sở để phân phối thu nhập và phân chia các quyền lợi khác cho người lao động. Những yếu tố cơ bản này đã góp phần tạo ra mức lợi nhuận ngày càng cao trong các năm.

-
Tài chính của Công ty luôn được coi là lành mạnh và minh bạch, là yếu tố để tạo lòng tin với các đối tác.

-
Đội ngũ cán bộ công nhân của Công ty có kinh nghiệm trong hoạt động chế biến kinh doanh than, có tinh thần tự giác cao trong công tác.
8 Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành

 Vị thế Công ty trong ngành
Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh than.
Hiện tại, trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh than có 04 công ty hoạt động và trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam : Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - TKV, công ty CP Than Miền  Bắc - TKV, công ty CP Than Miền Nam – TKV và công ty cổ phần than Miền Trung – TKV. Có thể thấy Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV là công ty có quy mô lớn với thị trường tiêu thụ là cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Với 6 xí nghiệp than trực thuộc trải dài khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Công ty đã tận dụng được nguồn nguyên liệu cũng như nguồn nhân lực tại chỗ, giảm đáng kể chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong suốt 34 năm hoạt động, Công ty đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành than Việt Nam.    
Những thành tựu trên đạt được là do Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV đã không ngừng cải tiến trong cơ cấu tổ chức, quản lý trước những thách thức mới. Cụ thể, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty đã ban hành các quy chế, nội quy là cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh doanh và văn hóa làm việc trong Công ty. Đặc biệt là Thỏa ước lao động tập thể được ký kết ngày 22/06/2009 giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã là bước tiến mới trong chính sách lao động của Công ty, chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chính sách đó tạo nên một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh khuyến khích cán bộ nhân viên nỗ lực làm việc.  
Triển vọng phát triển của ngành than
· Than thế giới:
Theo báo cáo ngành năng lượng vào tháng 06/2010 của BP, tính đến cuối năm 2009 trữ lượng than toàn thế giới khoảng 826 tỷ tấn, tương đương 119 năm tính theo tốc độ khai thác than hiện tại. Than có mặt trên khắp các lục địa, trên 100 quốc gia. Mỹ là quốc gia có trữ lượng than lớn nhất, chiếm 28,9% trữ lượng thế giới, tiếp theo là Nga với 19% và Trung Quốc với 13,9%.   
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Than là một ngành công nghiệp mang tính toàn cầu, được khai thác thương mại trên 50 quốc gia. Tổng sản phẩm than sản xuất năm 2008 trên toàn thế giới là 7.271 triệu tấn. Châu Á là châu lục khai thác thác nhanh nhất trong khi đó Châu Âu khai thác với tốc độ giảm dần. Trung Quốc là quốc gia khai thác than lớn nhất; năm 2008 khai thác 2.848 triệu tấn than, chiếm 40% tổng sản lượng than thế giới, theo sau là Mỹ và Ấn Độ.
 Hầu hết sản phẩm than trên thế giới được tiêu thụ ở tại chính các quốc gia khai thác, và khoảng 18% than đá dành cho xuất khẩu.
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Than đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp điện. Hiện tại, than là nguồn nguyên liệu đáp ứng 39% nhu cầu sản xuất điện thế giới, và tỷ lệ này được trông đợi giữ vững trong vòng 30 năm tới.  

Lượng tiêu thụ than cũng được dự báo sẽ tăng ở mức 1,5%/năm từ nay cho đến năm 2030. Tiêu thụ về than cho nhu cầu trong các lò hơi sẽ tăng khoảng 1,5%/năm trong khi than non, được sử dụng trong sản xuất điện, tăng với mức 1%/năm. Cầu về than cốc, loại than được sử dụng trong công nghiệp thép và kim loại được dự báo tăng với tốc độ 0,9% trong khoảng thời gian này.
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Toàn thế giới hiện tiêu thụ trên 7 tỷ tấn than hàng năm. Thị trường tiêu thụ than lớn nhất là Châu Á chiếm 59% lượng tiêu thụ toàn thế giới, tập trung chủ yếu tại Trung Quốc (chiếm 39%). Than sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt tại các khu vực có tốc độ tăng trưởng cao. Tăng trưởng của thị trường than dành cho đốt lò hơi và than cốc sẽ mạnh nhất tại châu Á, nơi mà nhu cầu về điện, sản xuất thép, sản xuất xe hơi và nhu cầu dân sinh ngày càng tăng cao. 
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Có thể thấy giá than trên thị trường quốc tế ngày càng có chiều hướng tăng cao. Năm 2008, giá than đạt mức kỷ lục, tăng gấp 4 lần giá than năm 2006. Vào tháng 7/2008, giá than bắt đầu giảm mạnh do tác động của sự khủng hoảng kinh tế thế giới. Kể từ giữa tháng 9/2010 đến nay, giá than quốc tế đảo chiều tăng trở lại, và đã tăng gần 30% so với giá trung bình năm 2009. Theo dự báo, với nhu cầu tiêu thụ than của các ngành công nghiệp và tiêu dùng ngày càng gia tăng, khả năng sản xuất không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ thì giá than sẽ còn tăng mạnh trong tương lai và sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành than.
· Than Việt Nam:
Trữ lượng than của Việt Nam khá lớn. Theo số liệu của tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam công bố, tổng trữ lượng than của Việt Nam trên 220 tỷ tấn. Tuy nhiên, do một số trữ lượng than nằm ở dưới sâu lòng đất, một số nằm rải trong vùng đất nông nghiệp và dân cư, cộng với tỷ lệ than thất thoát lớn trong quá trình khai thác, phần trữ lượng than có thể khai thác không nhiều. 
Năm 2009, ngành Than đạt sản lượng than tăng hơn 5 lần so với năm 1995, với 43,5 triệu tấn, trong đó  phục vụ tiêu dùng trong nước 19,7 triệu tấn, xuất khẩu 23,8 triệu tấn.
 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quí I/2010 cả nước xuất khẩu 4,8 triệu tấn than, trị giá 343,2 triệu USD, giảm 17,24% về lượng nhưng tăng 23% về kim ngạch so cùng kỳ năm 2009. Trung Quốc là thị trường chủ yếu xuất khẩu than của Việt Nam, riêng tháng 3/2010 xuất sang Trung Quốc đạt 91,4 triệu USD, chiếm 65,45% tổng kim ngạch tháng 3, tăng 19,83% so với cùng kỳ năm 2009.

Với nhu cầu than ngày càng tăng cao cho các ngành công nghiệp điện, giấy, xi măng, phân bón…, tốc độ tiêu thụ của than sẽ vượt hơn tốc độ khai thác và sản xuất than hàng năm. Theo dự báo đến năm 2015, Việt Nam sẽ bắt đầu nhập khẩu than. Do đó, vừa qua Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện tại các địa phương.
Xác định trong 5 năm tới, công nghiệp than vẫn là nền tảng của phát triển, TKV đặt mục tiêu đến năm 2015, lượng than thương phẩm của Tập đoàn đạt 60 triệu tấn, cung cấp 3.000-3.500 MW điện, sản xuất và cung ứng các sản phẩm từ quặng bauxite và titan, kim loại màu với khối lượng lớn. TKV đặt kế hoạch doanh thu tăng bình quân 15-20%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng 10%/năm.

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của Ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV hoạt động với mục tiêu phấn đấu không ngừng về mọi mặt, có uy tín trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh than trong khu vực và cả nước. Ngày 30/12/2003, Công ty đã đánh dấu mốc son quan trọng chuyển đổi từ một Doanh nghiệp Nhà nước sang loại hình Công ty cổ phần năng động và phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam và quốc tế. Với tầm nhìn xa rộng, ngày 18/08/2010, HĐQT Công ty đã thống nhất ý kiến thực hiện đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch trên sàn UPCoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Điều này sẽ góp phần đưa cổ phiếu của Công ty rộng rãi ra công chúng, mở rộng thương hiệu, nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
Ngành than là một ngành quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đóng góp vào công cuộc phát triển chung đấy, Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV không ngừng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp than cho toàn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, thể hiện qua số liệu than thu mua, than tiêu thụ và giá trị sản xuất tăng đều qua các năm. Ngoài ra, Công ty thường xuyên nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư, góp vốn, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với tầm nhìn xa trong hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng của Ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.
9 Chính sách đối với người lao động
9.1. Số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCNV

Số lượng lao động tại Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV tại thời điểm 30/09/2010 là 150 người, cụ thể như sau:

	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ %

	 Đại học
	42
	28

	 Cao đẳng
	9
	6

	 Trung học
	17
	11,3

	 Khác
	82
	54,7

	Tổng số
	150
	100


(Nguồn: Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV )

9.2. Chính sách đối với người lao động
Chính sách trả lương
Công ty Công ty cổ phần Than Miền Trung – TKV chi trả lương cho cán bộ công nhân viên Công ty theo đơn giá tiền lương Tập đoàn TKV giao hàng năm. Đồng thời, năm 2009 Công ty đã ban hành Quy chế quản lý và phân phối tiền lương tiền thưởng. Quy chế này ban hành nhằm cụ thể hóa mức lương, thưởng cho từng CBCNV theo cấp bậc, năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó đã khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao tay nghề và hiệu quả làm việc. 

Chính sách bảo hiểm
Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các chế độ khác có liên quan đến người lao động theo qui định bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp nghỉ việc, khám bệnh định kỳ. 

Chính sách khác
Công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động thông qua các hoạt động như: thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới xin,... Hằng năm, Công ty duy trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,...

Thêm vào đó. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết ngày 22/06/2009 giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã là bước tiến mới trong chính sách lao động của Công ty, chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chính sách đó tạo nên một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh khuyến khích cán bộ nhân viên nỗ lực làm việc.  
10 Chính sách cổ tức
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cổ tức được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty. Cổ tức do Hội đồng quản trị đề xuất và ĐHĐCĐ thông qua.

Mức cổ tức chi trả của năm 2008 là 2.214.250.000 đồng, tương đương 25% vốn điều lệ; của năm 2009 là 2.657.100.000 đồng, tương đương 30% vốn điều lệ. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua là từ 12% đến 15% vốn điều lệ.
Đến thời điểm này, Công ty đã trả xong toàn bộ tiền cổ tức của năm 2009 là 2.657.100.000 đồng.
11 Tình hình hoạt động tài chính
11.1 Các chỉ tiêu cơ bản

· Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định  hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:
	Loại tài sản cố định
	Thời gian (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	5 - 56

	Máy móc, thiết bị
	4 – 7

	Phương tiện vận tải , thiết bị truyền dẫn
	3 – 6

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	3 - 4


· Mức lương bình quân

Năm 2009, đơn giá tiền lương được giao là 400đ/1000đ/GTSX và Công ty đã giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị trực thuộc và thu nhập bình quân của các đơn vị như sau:

	Tên đơn vị
	Đơn giá Công ty giao
	Tiền lương đơn vị đã trích
	Số lao động bình quân
	Thu nhập bình quân đ/người/tháng

	Văn phòng Công ty
	 
	10.348.047.520
	11
	19.734.848

	XN Than Quảng Bình
	330
	1.960.964.274
	19
	8.600.721

	XN Than Huế
	330
	2.475.643.513
	26
	7.934.755

	XN Than Nam Ngãi
	380
	3.616.311.679
	37
	8.144.846

	XN Than Đà Nẵng
	370
	4.581.769.566
	32
	11.931.692

	XN Than Quy Nhơn
	310
	1.825.256.401
	32
	4.753.272

	XN Than Nha Trang
	320
	3.411.007.047
	33
	8.613.654

	Cộng toàn Công ty
	400
	28.219.000.000
	190
	12.376.574


(Nguồn: Báo cáo của Ban kiểm soát – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

Năm 2009, Công ty đã trích đúng đơn giá tiền lương vào chi phí sản xuất với số tiền là 24.778.000.000 đồng và bổ sung tiền lương do tiết kiệm chi phí là 3.441.000.000 đồng. Số đơn giá còn lại để tại Văn phòng Công ty điều hòa bổ sung cho các Xí nghiệp vào dịp lễ, tết.

Theo kế hoạch tiền lương bình quân của CBCNV Công ty năm 2010 là 10.000.000 đồng/người/tháng. 

· Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được Công ty thực hiện tốt. Căn cứ vào các báo cáo kiểm toán năm 2008-2009, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ phải trả quá hạn.
· Các khoản phải nộp theo luật định

Số dư Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại các thời điểm như sau:










                     Đơn vị tính: đồng
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	Thuế GTGT
	133.966.311
	302.698.806
	455.850.955

	Thuế TNDN
	-1.219.782.307
	4.053.605.889
	2.128.408.881

	Thuế thu nhập cá nhân
	104.806.798
	95.422.883
	146.235.679

	Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	-
	-
	1.780.800

	Tổng cộng
	238.773.109
	4.451.727.578
	2.732.276.315


      (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTCHN kiểm toán năm 2009, BCTC quý 3/2010)
· Trích lập các Quỹ theo luật định

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ cho năm tài chính 2009 như sau:
      Đơn vị tính: đồng
	Các quỹ của doanh nghiệp
	Mức trích lập

	· Quỹ dự phòng tài chính
	881.298.583

	· Quỹ đầu tư phát triển
	  8.662.797.671


	· Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
	400.000.000

	· Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	6.762.035.080


Số dư các quỹ đến các thời điểm thể hiện như sau:

        Đơn vị tính: đồng
	Các quỹ của doanh nghiệp
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	Quỹ đầu tư phát triển
	18.860.156.483
	24.276.655.534
	13.275.502.742

	Quỹ dự phòng tài chính
	2.185.633.559
	3.066.932.142
	3.066.932.142

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	9.123.250.739
	9.464.961.934
	6.449.474.316

	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	1.368.923.741
	1.834.034.741
	1.434.033.917


       (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTCHN kiểm toán năm 2009; BCTC quý 3/2010)

· Tổng dư nợ vay

Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, Công ty đã thực hiện các khoản vay với các ngân  hàng theo các hợp đồng hạn mức tín dụng. Công ty thực hiện tốt việc hoàn trả gốc và lãi vay đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

Số dư các khoản vay và nợ ngắn hạn của Công ty tại thời điểm như sau:

        Đơn vị tính: đồng
	Vay và nợ ngắn hạn
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	Vay ngắn hạn
	-
	14.500.000.000
	67.000.000.000

	NH TMCP Quân Đội - CN Đà Nẵng
	 -
	14.500.000.000
	7.000.000.000

	Công ty Tài chính TKV
	 -
	- 
	60.000.000.000

	Nợ dài hạn đến hạn trả
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	0
	14.500.000.000
	67.000.000.000


      (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTCHN kiểm toán năm 2009; BCTC quý 3/2010)

· Hợp đồng hạn mức tín dụng số 291030250200TD ngày 10/06/2010 với Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đà Nẵng:
Số tiền: 30.000.000.000 đồng;
Thời hạn: Đến 31/05/2011;

Lãi suất: Theo từng thời kỳ;
Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 – 2011;
Hình thức đảm bảo: Thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại Tổ 3, xã Hòa Phát, Hòa Vang, TP Đà Nẵng và văn phòng làm việc 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng; 7 xe ô tô; và hàng tồn kho luân chuyển.

-    Hợp đồng hạn mức tín dụng số 08/2010/VCMFC/TDNH-HM ngày 07/05/2010 và phụ lục số 01 ngày 25/08/2010 với Công ty TNHH MTV Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam:


Số tiền : 60.000.000.000 đồng;

Thời hạn: Được ghi trên giấy nhận nợ của từng lần rút vốn;

Lãi suất: theo từng thời kỳ;


Mục đích sử dụng: Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh;

Hình thức đảm bảo: Toàn bộ giá trị tài sản hiện có của Công ty và giá trị tài sản hình thành trong tương lai.

Số dư các khoản vay và nợ dài hạn của Công ty tại thời điểm như sau:

        Đơn vị tính: đồng
	Vay và nợ dài hạn
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	Vay CBCNV
	 -
	-
	3.415.000.000

	Tổng cộng
	-
	-
	3.415.000.000


      (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTCHN kiểm toán năm 2009; BCTC quý 3/2010)

· Khoản vay và nợ dài hạn là khoản huy động vốn trong nội bộ CBCNV Công ty theo Quyết định số 258/QĐ-KT ngày 31/08/2010 của Giám đốc Công ty.
Số tiền : 5.000.000.000 đồng;

Thời hạn: 2 năm;

Lãi suất: năm đầu 13,5%/năm, năm sau được điều chỉnh căn cứ theo lãi suất của Ngân hàng TMCP tại địa bàn Đà Nẵng;

Mục đích sử dụng: Để thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại nhà số 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng.

· Tình hình công nợ hiện nay

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	Phải thu khách hàng
	15.169.174.041 
	24.858.973.326 
	63.813.372.461

	Trả trước cho người bán
	4.402.133.899 
	19.742.901 
	38.733.400.462

	Phải thu nội bộ ngắn hạn
	1.120.000 
	1.120.000 
	4.084.000

	Các khoản phải thu khác
	1.220.000 
	102.364.104 
	253.773.525

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	(1.766.947.956)
	-
	-

	Tổng khoản phải thu
	17.806.699.984 
	24.982.200.331 
	102.804.630.448


Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	Vay và nợ ngắn hạn
	0 
	14.500.000.000 
	67.000.000.000 

	Phải trả cho người bán
	2.953.476.489 
	4.541.486.491 
	54.663.023.703 

	Người mua trả tiền trước
	983.304.443 
	465.365.183 
	116.374.166 

	Thuế và các khoản phải nộp NN
	238.773.109 
	4.451.727.578 
	2.732.276.315

	Phải trả người lao động
	4.690.498.290 
	8.322.112.369 
	9.261.422.344 

	Chi phí phải trả
	2.644.649.495 
	115.963.124 
	160.343.135

	Phải trả nội bộ
	44.039.788.501 
	17.584.390.708 
	5.644.322.897 

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	2.483.840.978 
	3.245.840.748 
	1.697.352.349

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	-
	- 
	6.449.474.316 

	Nợ ngắn hạn
	58.034.331.305 
	53.227.886.201 
	147.724.589.225 

	Vay và nợ dài hạn
	-
	-
	3.415.000.000

	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	209.136.828 
	287.861.928 
	287.861.928 

	Doanh thu chưa thực hiện
	 -
	 -
	495.815.132

	Quỹ phát triển KH&CN
	- 
	191.157.855 
	191.157.855

	Nợ dài hạn
	209.136.828 
	479.019.783 
	4.389.834.915

	Tổng nợ phải trả
	58.243.468.133 
	53.706.905.984 
	152.114.424.140


(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTCHN kiểm toán năm 2009; BCTC quý 3/2010)
· Theo Thông Tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp”, Công ty đã chuyển  996.122.548 đồng trong tổng số 3.245.840.748 đổng của Phải trả phải nộp khác sang Doanh thu chưa thực hiện. Kết quả số dư tại 01/01/2010 của Phải trả phải nộp khác là 2.249.718.200 đồng, Doanh thu chưa thực hiện là 996.122.548 đồng.

· Theo Thông Tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp”, Công ty đã chuyển số dư của Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ Vốn chủ sở hữu sang Nợ phải trả. Đồng thời, kết chuyển 400.000.824 đồng của Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Quỹ thưởng ban điều hành vào Quỹ khen thưởng phúc lợi. Kết quả, số dư tại 01/01/2010 của Quỹ khen thưởng phúc lợi là 9.864.962.758 đồng và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là  1.434.033.917 đồng.
· Theo Quy định thống nhất của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, các khoản chi trả tiền than nội bộ của các công ty con trong Tập đoàn do Tập đoàn thanh toán hộ được hạch toán vào tài khoản 331-Phải trả cho người bán. Trong quý 3/2010, Công ty đã chuyển 12.154.972.858 đồng trong tổng số 17.584.390.708 đồng của Phải trả nội bộ sang Phải trả cho người bán. Kết quả, số dư tại 01/01/2010 của Phải trả nội bộ là 5.429.417.850 đồng, Phải trả cho người bán là 16.696.459.349 đồng.
· Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:


      









      Đơn vị tính: đồng
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	Đầu tư vào công ty con
	0
	620.000.000
	0

	Đầu tư dài hạn khác
	7.289.000.000
	11.383.900.000
	12.103.900.000

	  Cty CP Vận tải thủy - TKV
	6.000.000.000
	6.000.000.000
	6.000.000.000

	  Cty CP KS Hà Trung - TKV
	-
	-
	220.000.000

	  Cty CP Bảo hiểm TKV
	-
	-
	500.000.000

	  Cty CP Điện Nông Sơn - TKV
	1.289.000.000
	5.383.900.000
	5.383.900.000

	Tổng cộng
	7.289.000.000
	12.003.900.000
	12.103.900.000


(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTCHN kiểm toán năm 2009; BCTC quý 3/2010)

-
Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần vận tải thủy – TKV theo Quyết định số 645/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2007 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam về việc “Phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần vận tải thủy – TKV” và Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2007 của HĐQT Công ty CP Than Miển Trung về việc “Góp vốn thành lập Công ty Vận tải thủy – TKV và cử người đại diện quản lý vốn góp”.

Theo các văn bản này, Công ty sẽ góp vốn với tư cách là Cổ đông sáng lập với mức vốn đăng ký góp là 6.000.000.000 VND chiếm 6% vốn điều lệ Cty CP vận tải thủy – TKV. 

-
Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn theo Quyết định số 154/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2007 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam về việc “Phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần Than Điện Nông Sơn” và Quyết định số 57/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2007 của HĐQT Công ty CP Than Miển Trung về việc “Góp vốn thành lập Công ty CP Than – Điện Nông Sơn và cử người đại diện quản lý vốn góp”.

Theo các văn bản này, Công ty sẽ góp vốn với tư cách là Cổ đông sáng lập với mức vốn đăng ký góp là 7.000.000.000 VND chiếm 5% vốn điều lệ Cty CP Than – Điện Nông Sơn. 

-
Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Khoáng sản Hà Trung - TKV theo Quyết định số  146/QĐ-HĐQT ngày 26/05/2009 của HĐQT Công ty CP Than Miển Trung về việc “Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Khoáng sản Hà Trung – TKV và cử người đại diện quản lý vốn góp”. Theo đó, Công ty sẽ góp vốn với tư cách là Công ty mẹ với mức vốn đăng ký góp là 5.100.000.000 VND chiếm 51% vốn điều lệ Cty CP Khoáng sản Hà Trung - TKV. 
Trong tình hình Công ty CP Than Miền Trung – TKV vẫn chưa được Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho phép góp vốn thương hiệu TKV và Công ty đang khó khăn về vốn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Khoáng sản Hà Trung – TKV ngày 20/04/2010 đã thông qua đề nghị rút việc góp vốn bằng thương hiệu TKV và giảm vốn góp bằng tiền vào Công ty CP Khoáng sản Hà Trung – TKV xuống còn 10%, tương đương 1 tỷ đồng. Theo đó, Công ty CP Khoáng sản Hà Trung – TKV đã hoàn lại tiền góp vốn đợt 1: 400 triệu cho Công ty CP Than Miền Trung – TKV vào quý 3/2010.
-
Công ty sở hữu 50.000 cổ phần tương ứng với 500.000.000 VND của Công ty cổ phần Bảo hiểm SHB – Vinacomin từ ngày 08/03/2010 theo Biên bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần số 01/BB-CNCP giữa Công ty CP than miền trung – TKV và Công ty cổ phần Kỷ Tâm. 

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2008
	Năm 2009

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 

	-   Hệ số thanh toán ngắn hạn
	lần
	1,50
	1,66

	-    Hệ số thanh toán nhanh
	lần
	0,55
	1,01

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

	-     Nợ / Tổng tài sản
	lần
	0,57
	0,49

	-     Nợ / Vốn chủ sở hữu
	lần
	1,74
	1,19

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: 

	-     Doanh thu thuần / Tổng tài sản
	lần
	7,32
	6,38

	-    Vòng quay hàng tồn kho
	vòng
	15,40
	13,96

	· Vòng quay khoản phải thu
	vòng
	77,00
	34,69

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

	-    Hệ số LNST/ Doanh thu thuần
	%
	1,61
	2,79

	-    Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)
	%
	35,62
	42,85

	-    Hệ số LNST/ Tổng tài sản ( ROA)
	%
	11,77
	17,80

	-    Hệ số LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần
	%
	2,14
	3,30


(Nguồn: Số liệu được trích từ BCTC kiểm toán năm 2008, BCTCHN kiểm toán năm 2009)

Về khả năng thanh toán
Nhìn chung, khả năng thanh toán của Công ty được giữ ở mức tốt (trên 1%). Năm 2009, tài sản lưu động tăng gần 2% và nợ ngắn hạn giảm 8,3% so với năm 2008 nên hệ số thanh toán ngắn hạn tăng 0,16 lần, đạt ở mức 1,66 lần. Cùng kỳ, hàng tồn kho giảm 36,3% nên hệ số thanh toán nhanh tăng mạnh, từ 0,55 lần năm 2008 lên 1,01 lần năm 2009.
Về cơ cấu vốn

Công ty đã duy trì các khoản Nợ phải trả ở mức hợp lý. Năm 2009, chỉ tiêu Nợ/Tổng tài sản là 0,49 lần và Nợ/Vốn chủ sở hữu là 1,19 lần, thấp hơn các chỉ tiêu này trong năm 2008. Trong khoản nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn là khoản phải trả nội bộ, 75,6% năm 2008 giảm xuống còn 32,7% năm 2009 do trong năm Công ty đẩy mạnh việc chi trả nội bộ. Nợ vay ngân hàng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 27% trong tổng số Nợ phải trả. Đây là các khoản vay ngắn hạn với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm 2009, vốn chủ sở hữu tăng 7% nhờ lợi nhuận thặng dư năm 2008.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức cổ phiếu thưởng. Qua đó, vốn điều lệ của Công ty từ 8.893 triệu đồng lên 26.679 triệu đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng trị giá 17.786 triệu đồng chia cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ góp vốn, nguồn trích từ Quỹ đầu tư phát triển (11.394 triệu đồng) và vốn khác của chủ sở hữu (6.391 triệu đồng). Như vậy, cơ cấu của Vốn chủ sở hữu thay đổi kể từ ngày 01/04/2010 nhưng tổng vốn vẫn không có sự thay đổi.
Về năng lực hoạt động

Doanh thu thuần/Tổng tài sản giảm nhẹ trong năm vửa qua, từ 7,32 lần năm 2008 xuống còn 6,38 lần năm 2009 do doanh thu thuần giảm 6,5% và tổng tài sản tăng 7%.

Vòng quay hàng tồn kho cũng giảm nhẹ trong năm qua. Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho là 15,40 vòng năm 2008, giảm xuống còn 13,96 vòng năm 2009 do giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn trung bình hàng tồn kho. Tuy nhiên xét đến thời điểm 31/12/2009 hàng tồn kho đã giảm 36,3% so với 31/12/2008, trong khi đấy giá vốn hàng bán giảm 7,7%. Có thể thấy rằng, Công ty rất chủ động trong việc điều tiết lượng than sản xuất và dự trữ theo cung cầu thị trường. 
Vòng quay khoản phải thu  giảm đáng kể do năm 2009 là năm khủng hoảng kinh tế thế giới và là năm khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, khoản phải thu khách hàng của Công ty trong năm 2009 giữ ở mức khá cao, tăng hơn 63,9% so với năm 2008. Kết quả vòng quay khoản phải thu giảm từ 77 vòng năm 2008 xuống còn 35 vòng năm 2009. 
Về khả năng sinh lời
Các chỉ tiêu khả năng sinh lời của Công ty của năm 2009 đều thể hiện tốt hơn so với năm 2008 do lợi nhuận sau thuế tăng 62,3%. Nhờ đó, chỉ tiêu LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) tăng 7,23% đạt 42,85% và LNST/Tổng tài sản (ROA) tăng 6,03% đạt 17,80% năm 2009. Chỉ tiêu ROE và ROA ở mức cao này thể hiện khả năng sinh lời hiệu quả của đồng vốn kinh doanh.
Chỉ tiêu LNST/Doanh thu thuần và LN từ HĐKD/Doanh thu thuần của Công ty ở mức khá thấp là do đặc thù ngành than có giá vốn hàng bán cao trong đó nguyên vật liệu và chi phí nhân công rất lớn. Năm 2009, LNST/Doanh thu thuần đạt 2,79% và LN từ HĐKD/Doanh thu thuần đạt 3,30%, hai chỉ tiêu này của năm 2009 đều tăng so với năm 2008.
Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty được đánh giá là lành mạnh và minh bạch. Công ty không có nợ quá hạn. Công ty có nhiều biện pháp luân chuyển tiền để hạn chế vay vốn ngân hàng và trong thời gian ngắn nhất; nợ bán hàng giữ trong phạm vi được kiểm soát, không để phát sinh nợ khó đòi; chủ động thanh toán nợ mua than với Tập đoàn. Công ty thực hiện tốt công tác quản lý chi phí trên cơ sở tiết kiệm và đúng chế độ tài chính; doanh thu và lợi nhuận đạt được tăng trưởng khá.  
12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban Kiểm soát và Kế toán trưởng
12.1.  Hội đồng quản trị:

a. Chủ tịch HĐQT  


Ông Trần Quang Lai
b. Thành viên HĐQT  


Ông Nguyễn Văn Chín
c. Thành viên HĐQT  


Bà Nguyễn Thị Anh

d. Thành viên HĐQT 


Ông Lê Bá Đậu
e. Thành viên HĐQT 
 

Ông Phan Văn Thảo
12.2.  Ban Kiểm soát 

a. Trưởng Ban Kiểm soát 

Ông Phạm Xuân Phong


b. Thành viên Ban Kiểm soát 

Ông Phạm Trường Bộ

c.  Thành viên Ban Kiểm soát 
Ông Trương Quang Sơn 
12.3.  Ban Giám đốc

a. Giám đốc 



Ông Trần Quang Lai
b. Phó Giám đốc 


Ông Võ Đức Dũng
12.4.  Kế toán trưởng 


Bà Nguyễn Thị Anh

12.5.  Lý lịch cá nhân các thành viên Ban lãnh đạo

i. Ông Trần Quang Lai - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Họ và tên khai sinh: Trần Quang Lai
Ngày tháng năm sinh: 23/7/1955
CMND/Hộ chiếu số: 200186883, cấp ngày: 15/03/2005, nơi cấp: CA Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú hiện nay:  Số 14 Hải Sơn, P. Thanh Bình, Tp. Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Quá trình công tác:

10/1978 - 09/1980

:
chiến sỹ, hạ sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

10/1980 - 06/1983 
:
tiếp tục học tập tại Đại học Đà Nẵng.

07/1983 - 03/1999 
:
làm cán bộ, Trưởng phòng, Phó Giám đốc Công ty than Miền Trung.

04/1999 - 12/2003 
:
Giám đốc Công ty than Miền Trung.

12/2003 - 12/2005

:
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP than Miền Trung.

01/2006 - 02/2010 
:
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP than Miền Trung - TKV.


03/2010 đến nay 
:
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP than Miền Trung- TKV.

Số cổ phần nắm giữ :  1.878.900 cổ phần, trong đó :

+ Cá nhân:  7.500 cổ phần 

+ Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 1.871.400 cổ phần.

Tên của tổ chức ủy quyền đại diện: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:  226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Số cổ phần người có liên quan:  

Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty:  

Không


Các lợi ích liên quan đối với Công ty: 

Không

ii. Bà Nguyễn Thị Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
Họ và tên khai sinh:  Nguyễn Thị Anh
Ngày tháng năm sinh:  04/6/1961

CMND/Hộ chiếu số: 201577864, cấp ngày: 11/07/2006, nơi cấp: CA Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú hiện nay:  218/15 Đống Đa, P. Thuận Phước, Tp. Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn:  Đại học
Quá trình công tác:

07/1985 - 03/1993  : 
Cán bộ kế toán Mỏ than Nông Sơn.

04/1993 - 08/1997  :
Kế toán trưởng Mỏ than Nông Sơn.

09/1997 - 06/2001  :
Chuyên viên chính Công ty than Miền Trung.

07/2001 - 07/2003  :
Kế toán trưởng XN than Nam Ngãi thuộc Công ty than Miền Trung.

08/2003 - 03/2010  :
Kế toán trưởng Công ty CP than Miền Trung-TKV.

03/2010 đến  nay    :
Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Cty CP than Miền Trung - TKV.

Số cổ phần sở hữu: 10.800 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần đại diện Nhà nước nắm giữ: Không

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 10.800 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của người liên quan:  Không

Các khoản nợ tại công ty:                        Không

Quyền lợi mâu thuẩn với công ty:           Không
iii. Ông Lê Bá Đậu – Thành viên HĐQT 
Họ và tên khai sinh:   Lê Bá Đậu
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1956
CMND/Hộ chiếu số: 194057871, cấp ngày: 05/09/1995, nơi cấp: CA Quảng Bình 
Địa chỉ thường trú hiện nay:  phường Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Quá trình công tác:

12/1980 - 03/1983
:  
Cán bộ Công ty than Miền Trung.

03/1983 - 07/1997
:   Trạm trưởng Trạm than Quảng Bình thuộc Công ty than Miền Trung.
08/1997 - 12/2001
:   Phó Giám đốc XN than Bình Trị Thiên thuộc Cty than Miền Trung.

01/2002 - 12/2003
:   Giám đốc XN than Bình Trị Thiên thuộc Công ty than Miền Trung.

01/2004 - 07/2006
:   Uỷ viên HĐQT Công ty CP than Miền Trung - TKV; Giám đốc Xí nghiệp than Bình Trị Thiên.
08/2008 đến nay
:  Uỷ viên HĐQT Công ty CP than Miền Trung - TKV; Giám đốc Xí nghiệp than Quảng Bình. 
Số cổ phần sở hữu: 6.900 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần đại diện Nhà nước nắm giữ: không

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 

6.900 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của người liên quan:  
không

Các khoản nợ tại công ty:                        
không

Quyền lợi mâu thuẩn với công ty:          
không

iv. Ông Phan Văn Thảo – Thành viên HĐQT 
Họ và tên khai sinh:  Phan Văn Thảo
Ngày tháng năm sinh: 25/5/1959

CMND/ Hộ chiếu số: 220851946, ngày cấp: 24/04/2007, nơi cấp: CA Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú hiện nay: 119 D Lý Nam Đế, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Quá trình công tác:

01/1981 - 01/1998
:  Cán bộ, Trưởng phòng Xí nghiệp than Nha Trang thuộc  Công ty than Miền Trung.

02/1998 - 12/2003
:   Phó Giám đốc Xí nghiệp than Nha Trang thuộc Công ty than Miền Trung.

01/2004 - 07/2004
:   Uỷ viên HĐQT Công ty, Phó Giám đốc XN than Nha Trang thuộc Công ty than Miền Trung.
08/2004  đến  nay
:  
Uỷ viên HĐQT Công ty, Giám đốc XN than Nha Trang thuộc Công ty CP than Miền Trung - TKV.

Số cổ phần sở hữu: 6.900 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần đại diện Nhà nước nắm giữ: không

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 

6.900 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của người liên quan:  không

Các khoản nợ tại công ty:                        không

Quyền lợi mâu thuẩn với công ty:           không

v. Ông Nguyễn Văn Chín – Thành viên HĐQT 
Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Chín

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1961
CMND/ Hộ chiếu số: 201303372, ngày cấp: 08/10/2009, nơi cấp: CA Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú hiện nay:  K408/ 35/ 7 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Tp. Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Quá trình công tác:

5/1985 - 01/1986
: 
Cán bộ Công ty than Miền Trung.

02/1986 - 06/1988
:  
Chiến sỹ E 687, Mặt trận 579.

07/1988 - 06/1997
:   
Chuyên viên Công ty than Miền Trung.

07/1997 - 12/1998
:  
Phó Giám đốc XN than Đà Nẵng thuộc Công ty than Miền Trung.

01/1999 - 12/2003
: 
Giám đốc XN than Đà Nẵng thuộc Công ty than Miền Trung.

01/2004 - 12/2005
:  
Uỷ viên HĐQT Công ty CP than Miền Trung - TKV; Giám đốc Xí nghiệp than Đà Nẵng.
01/2006 - 02/2009  
:    Giám đốc XN than Đà Nẵng thuộc Công ty than Miền Trung-TKV

2/2009 đến nay  
:    Uỷ viên HĐQT Công ty CP than Miền Trung - TKV; Giám đốc Xí nghiệp than Đà Nẵng

Số cổ phần sở hữu: 10.800 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần đại diện Nhà nước nắm giữ: Không

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 10.800 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của người liên quan:  Không

Các khoản nợ tại công ty:                        Không

Quyền lợi mâu thuẩn với công ty:           Không
vi. Ông Phạm Xuân Phong – Trưởng ban kiểm soát 
Họ và tên khai sinh: Phạm Xuân Phong                          

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1964

Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 14 Phường Quan Hoa Quận Cầu Giấy Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

3/1097 - 12/1990 
: 
Phó phòng kế toán Xí nghiệp Thi công Cơ giới Cầu đường, Công ty Than Uông Bí
1991 – 1993 
: 
Phó phòng Kế toán Mỏ Than Than Thùng, Công ty Than Uông Bí
1994 - 1997
: 
Phó phòng kế toán Công ty Than Uông Bí
1997 - 1999
 : 
Kế toán trưởng Công ty Liên doanh Xi Măng Hải Long (Tổng Công ty Than Việt Nam góp vốn liên doanh với Tập đoàn Hanjung Hàn Quốc)
2000 - 2003
 : 
Kế toán trưởng Công ty Liên doanh Giày Sơn Long (Tổng Công ty Than Việt Nam góp vốn thành lập Công ty)
2003 - 2004 
:
Phó Trưởng phòng kế toán Tổng hợp Ban Kế toán Tổng Công ty Than Việt Nam
2004 - 03/2010
:
Trưởng phòng kế toán Tổng hợp Ban Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

03/2009 đến nay 
:
Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Than Miền Trung – TKV; Trưởng phòng kế toán Tổng hợp Ban Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Số cổ phần sở hữu:  


 Không

Số cổ phần sở hữu của người liên quan: Không

Các khoản nợ tại công ty: 

Không
Quyền lợi mâu thuẩn với công ty: 
Không 

vii. Ông Phạm Trường Bộ – Thành viên ban kiểm soát 
Họ và tên:  Phạm Trường Bộ             

Ngày tháng năm sinh:  03/10/1964    
CMND/ Hộ chiếu số: 201110170, ngày cấp: 20/09/2001, nơi cấp: CA Đà Nẵng     

Chỗ ở hiện nay:   Dương Khuê, phường Mỹ An, thành phố Đà Nẵng      

Trình độ chuyên môn: Đại học
Quá trình công tác: 

02/1982 -  09/1985
: 
Chiến sỹ Sư đoàn 2, Quân khu 5
10/1985 - 12/2002 
:
Cán bộ thị trường thuộc Công ty than Miền Trung

01/2003 - 12/2003 
: 
Trưởng phòng kinh doanh Xí nghiệp than Đà Nẵng
01/2004 – 03/2009 
: 
Phó Giám đốc XN than Nam Ngãi thuộc Cty CP than Miền Trung.  
03/2009 đến nay 
: 
Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Miền Trung – TKV; Phó Giám đốc XN than Nam Ngãi thuộc Cty CP than Miền Trung.  
Số cổ phần sở hữu: 6.600 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần đại diện Nhà nước nắm giữ: không

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 
6.600 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của người liên quan:  Không

Các khoản nợ tại công ty:                        Không

Quyền lợi mâu thuẩn với công ty:           Không
viii. Ông Trương Quang Sơn – Thành viên ban kiểm soát 
Họ và tên khai sinh:  Trương Quang Sơn
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1962              
CMND/ Hộ chiếu số: 190847754, ngày cấp: 12/08/2002, nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú hiện nay: 210 Tăng Bạt Hỗ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế      

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác: 

08/1980 - 12/1984
:
 Chiến sỹ C20, E830, F968.

01/1985 - 12/2003 
:
Cán bộ Trạm than Huế thuộc Công ty than Miền Trung

01/2004 - 07/2006
: 
Phó Giám đốc XN than Bình Trị Thiên thuộc Công ty CP than Miền Trung  

08/2004 - 03/2009
: 
Giám đốc XN than Huế thuộc Công ty CP than Miền Trung 

03/2009 đến nay
: 
Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty CP than Miền Trung – TKV, Giám đốc XN than Huế. 
Số cổ phần sở hữu: 13.800 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần đại diện Nhà nước nắm giữ: Không

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 
13.800 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của người liên quan:  
Vợ: Nguyễn Thị Phương Hồng sở hữu 13.800 cổ phần.

Các khoản nợ tại công ty:                        Không

Quyền lợi mâu thuẩn với công ty:           Không

ix. Ông Võ Đức Dũng – Phó giám đốc
Họ và tên : Võ Đức Dũng
Ngày tháng năm sinh: 25/12/1958

CMND/ Hộ chiếu số: 200173806, cấp ngày: 24/06/2004, nơi cấp: CA Đà Nẵng 

Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 32, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Quá trình công tác: 

06/1980 - 04/1998
:  Cán bộ Phòng Kế hoạch  Công ty than Miền Trung
05/1998 - 05/2001
:  Phó Giám đốc Xí nghiệp than Nam Ngãi Công ty than Miền Trung
06/2001 - 12/2003
:  Trưởng phòng Kế hoạch Công ty than Miền Trung
01/2004 - 7/2006
:  Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP than Miền Trung
8/2006 đến nay
:  Phó Giám đốc Công ty CP than Miền Trung- TKV.
Số cổ phần sở hữu: 7.200 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần đại diện Nhà nước nắm giữ: Không

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 
7.200 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của người liên quan:  Không

Các khoản nợ tại công ty:                        Không

Quyền lợi mâu thuẩn với công ty:           Không
13 Tài sản
Số dư tài sản cố định hữu hình của Công ty tại các thời điểm như sau:

· Tài sản cố định hữu hình tại 31/12/2009:  
        Đơn vị tính: đồng
	Danh mục
	Nguyên giá
	Hao mòn lũy kế
	Giá trị còn lại

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	10.221.987.280
	4.666.748.484
	5.555.238.796

	Máy móc, thiết bị
	4.412.059.213
	3966244077
	445.815.136

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	6.290.226.254
	3.873.079.252
	2.417.147.002

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	135.258.732
	109.373.547
	25.885.185

	TSCĐ hữu hình khác
	1198695113
	801.260.051
	397.435.062

	Tổng cộng
	22.258.226.592
	13.416.705.411
	8.841.521.181


(Nguồn: BCTCHN kiểm toán năm 2009)

· Tài sản cố định hữu hình tại 30/09/2010:
       








   
       Đơn vị tính: đồng
	Danh mục
	Nguyên giá
	Hao mòn lũy kế
	Giá trị còn lại

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	12.067.395.880
	5.464.729.232
	6.602.666.648

	Máy móc, thiết bị
	5.244.241.031
	4.304.574.190
	939.666.841

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	6.290.226.254
	4.628.420.605
	1.661.805.649

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	135.258.732
	117.946.047
	17.312.685

	TSCĐ hữu hình khác
	1.198.695.113
	899.338.721
	299.356.392

	Tổng cộng
	24.935.817.010
	15.415.008.795
	9.520.808.215


(Báo cáo quyết toán quý 3/2010)
14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2010
Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2010 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Than Miền Trung - TKV thông qua ngày 23/03/2010 như sau:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2010

	
	
	Giá trị
	% tăng, giảm so với 2009

	Vốn điều lệ
	Triệu đồng
	26.679
	200


	Doanh thu thuần
	Triệu đồng
	721.499
	3,90

	Lợi nhuận sau thuế
	Triệu đồng
	10.000
	-48,36

	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần
	%
	1,39
	-1,49

	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ
	%
	37,48
	-180,25

	Tỷ lệ chia cổ tức
	%
	12% đến 15%
	-18% đến -15%



Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2010:
Nền kinh tế thế giới vừa vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính sâu rộng và đang trên đà hồi phục. Tuy nhiên, những rủi ro và bất ổn vẫn tồn tại và khả năng của một cuộc khủng hoảng kép có thể xảy ra theo dự báo của một số chuyên gia. Trước tình hình này, Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra một kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận cho năm 2010 khá thận trọng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều đạt hoặc vượt kế hoạch qua các năm. Tính đến 6 tháng đầu năm 2010, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đạt 70% kế hoạch cả năm. 
Định hướng phát triển Công ty để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
· Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo hướng chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc của người lao động. 

· Có phương án huy động vốn cho đầu tư phát triển, bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh trên cơ sở tính toán hiệu quả của việc huy động. Đồng thời, quản lý các khoản nợ phải thu ở mức hợp lý, sử dụng nhiều biện pháp bảo toàn vốn, tăng nhanh vòng quay vốn và thanh toán kịp thời tiền mua than theo quy định của Tập đoàn.
· Tăng cường công tác quản lý và trách nhiệm trong công tác thu mua đầu nguồn, gắn kết quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc với Trạm than Quảng Ninh, xây dựng cơ chế quản lý giá vốn với hiệu quả kinh doanh trong trường hợp tăng, giảm giá than. 

· Thực hiện các công trình đầu tư mới để nâng cao năng lực sản xuất của các xí nghiệp trực thuộc. Tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Hà Trung và Công ty cổ phần Than Điện Nông Sơn theo tỷ lệ và kế hoạch góp vốn.

15 Thông tin về những cam kết chưa thực hiện
Không có
16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty
Không có
V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1 Loại chứng khoán

Cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV
2 Mệnh giá

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần


3 Tổng số chứng khoán đăng ký  giao dịch
Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch: 2.667.900 cổ phần. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch theo mệnh giá: 26.679.000.000 đồng.
4 Phương pháp tính giá 
Giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2009 
	
	
	Vốn chủ sở hữu

(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi)  
	
	44.408.379.885
	
	

	Giá sổ sách

cổ phần
	=
	
	=
	
	=
	50.139 đồng

	
	
	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 
	
	885.700

	
	


Giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại thời điểm 30/09/2010 
	
	
	Vốn chủ sở hữu 

	
	53.486.013.821
	
	

	Giá sổ sách

cổ phần
	=
	
	=
	
	=
	20.048 đồng

	
	
	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 
	
	2.667.900

	
	


5 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Sau khi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  tỷ lệ nắm giữ  của người nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường Chứng khoán Việt Nam. Theo đó tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán trên Sở Giao dịch Chứng khoán nắm giữ tối đa 49 % tổng số cổ phần phát hành ra công chúng.

Hiện nay, Công ty không có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu của Công ty .

6 Các loại thuế có liên quan
Hiện nay, Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV đang thuộc đối tượng điều chỉnh của các loại thuế sau:

Thuế giá trị gia tăng
Sản phẩm và dịch vụ của Công ty chịu thuế giá trị giá tăng với thuế suất 10%

Thuế thu nhập doanh nghiệp
· Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế với thuế suất hiện hành 25%.
· Năm 2009, Công ty mẹ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh 
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.
V.     CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1 Tổ chức cam kết hỗ trợ

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính
: 
Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Số điện thoại
: 
04. 39360261                  
Fax: 04. 39360262

Chi nhánh
: 
Tầng 2, Số 10 Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại
: 
0511. 3888991
            Fax: 0511. 3888881

Chi nhánh
: 
70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại
: 
08. 38208 116
            Fax: 08. 38208 116

Chi nhánh
: 
Tầng trệt, Số 2 Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại
: 
0710. 3750888    

Fax: 0710. 3750878
2 Tổ chức kiểm toán
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN THUẾ - ATAX 
Trụ sở chính
: 
32 Lê Đình Lý, thành phố Đà Nẵng 

Số điện thoại

: 
0511. 3653765

Fax: 0511. 3653737

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC 

Trụ sở chính

: 
142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại

:   08. 39305163

Fax: 08. 39304281

Chi nhánh

: 
92A Quang Trung, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại

: 
0511. 3895619
Fax: 0511. 3895620

VII.   PHỤ LỤC
1. Phụ lục I: 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Phụ lục  II: 
Điều lệ Công ty 
3. Phụ lục  III:
Báo cáo kiểm toán năm 2008 – 2009, Báo cáo tài chính quý 3/2010
4. Phụ lục IV:
Hồ sơ tăng vốn điều lệ bằng chia cổ phiếu thưởng
5. Phụ lục V:
Hợp đồng cam kết hỗ trợ
6. Phụ lục VI:
Nghị quyết HĐQT & Biên bản họp về việc đăng ký trên UPCoM

	TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG - TKV

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC 

Trần Quang Lai



	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Phạm Xuân Phong


	KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh


	TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

	PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Phạm Kim Ngọc
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BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
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CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ 








� Phân tích ngành than -HASC


� Mệnh giá một cổ phần 100.000 đồng; vốn điều lệ: 8.893.000.000 đồng


� Mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng; vốn điều lệ: 26.679.000.000 đồng


� U.S. Energy Information Administration. 2008,  � HYPERLINK "http://www.eia.doe.gov/emeu/international/coalproduction.html" �http://www.eia.doe.gov/emeu/international/coalproduction.html�


� & 5 Nguồn: "The coal resource - A comprehensive overview of coal" của World Coal Institute





� � HYPERLINK "http://baodientu.chinhphu.vn" ��Baodientu.chinhphu.vn� ngày 09/01/2010


� Thitruongvietnam.com.vn ngày 10/05/2010


� Hội nghị tổng kết năm 2009, triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2010 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN


� 6.925.538.005 đồng từ LN còn lại để trích các quỹ và 1.737.259.666 đồng từ thuế TNDN được giảm theo QĐ số 30/2008/NQ-CP


� Công ty đã thực hiện tăng vốn trong tháng 04/2010 bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:2.


� Vốn điều lệ tại 31/12/2009 là 8.893.000.000 đồng. Dự kiến vốn điều lệ tại 31/12/2010 là  26.679.000.000 đồng (sau khi chia cổ phiếu thưởng vào tháng 04/2010) nên mặc dù chỉ tiêu chia cổ tức năm 2010 (từ 12% đến 15%) giảm so với tỷ lệ chia năm 2009 (30%), số tiền chia cổ tức theo kế hoạch là 3.201.480.000 tỷ đồng đến 4.001.850.000 đồng, tương ứng với 12% và 15%, tăng hơn nhiều so với mức chi thực tế năm 2008, 2009.


� Vốn chủ sở hữu được lấy từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2009


� Được quy đổi theo mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu


� Vốn chủ sở hữu được lấy từ BCTC quý 3/2010


� Mệnh giá mỗi cổ phiếu 10.000 đồng.





PAGE  


                             Trang 2/47 


